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  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

  KHOA ĐIỀU DƯỠNG 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG - NÂNG CAO SỨC KHỎE 

VÀ HÀNH VI CON NGƯỜI 

Mã học phần:  71NURE40192  Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  241_71NURE40192_01 

Hình thức thi: Tiểu luận (không thuyết trình) Thời gian làm bài:  1 ngày 

☒ Cá nhân ☐ Nhóm 

Quy cách đặt tên file Mã SV_Ho va ten SV_SKMT-NCSK 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Trọng số 

CLO 

trong 

thành 

phần 

đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi 

thi 

số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức 

đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Trình bày các khái niệm liên quan đến 

môi trường và sức khỏe; các hoạt động 

quản lý sức khỏe môi trường, các tiêu 

chuẩn chất lượng của không khí, nước, 

đất; các tác hại nghề nghiệp và bệnh 

nghề nghiệp; các hoạt động vệ sinh 

bệnh viện, kiểm soát vectơ truyền bệnh 

và định hướng phát triển bền vững. 

Tiểu 

luận 

không 

thuyết 

trình 

20% 

Mục 

1 

Mục 

2 

Mục 

6 

1.0 

 

1.0 

 

0.5 

PI 1.1A 

 

CLO 2 Xác định ảnh hưởng của một số thành 

phần môi trường đối với sức khỏe cá 

nhân, cộng đồng; các biện pháp bảo vệ 

môi trường không khí, đất, nước cũng 

như môi trường sống và làm việc. 

Tiểu 

luận 

không 

thuyết 

trình 

20% 

Mục 

3 

Mục 

6 

2.0 

 

0.5 

PI 2.1 

PI 3.1 

 

CLO 3 

Áp dụng kiến thức để thực hiện phòng 

chống tác hại từ ô nhiễm môi trường vào 

trong từng tình huống cụ thể 

Tiểu 

luận 

không 

thuyết 

trình 

20% 

Mục 

4 

Mục 

6 

1.0 

 

0.5 

PI 1.1A 
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CLO 4 

Tìm kiếm thông tin, kiến thức phù hợp, 

hiệu quả và đánh giá các nguồn tài liệu 

học tập 

Tiểu 

luận 

không 

thuyết 

trình 

40% 

Mục 

5 

Mục 

6 

3.0 

 

0.5 

PI 7.1 

PI 12.1 

 

 

III. Nội dung đề bài 

 

1. Đề bài 

Anh chị hãy chọn một trong các chủ đề sau để phân tích vấn đề từ môi trường ảnh hướng 

đến sức khỏe con người.  

1) Vai trò của truyền thông giáo dục trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường ở Việt Nam. 

2) Quản lý sức khỏe môi trường trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng ở Việt Nam. 

3) Ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn đến sức khỏe người dân ở các khu đô thị lớn. 

 

 

 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề bài  

- Font: Times New Roman 

- Cỡ chữ:     + Phần nội dung:13 

         + Tiêu đề: có thể lớn hơn 13 và phải cân đối với các nội dung trình bày khác 

          + Nội dung trong bảng biểu, sơ đồ: có thể nhỏ hơn 13 

- Khoảng cách dòng: 1,5 lines 

- Định dạng lề: trái 3cm; phải 2cm; trên 2cm; dưới 2cm 

- Căn đều văn bản 

- Sử dụng tiêu đề trên (heater) hoặc tiêu đề dưới (footer) để ghi tên và MSSV ở từng 

trang. Đánh số trang 

- Yêu cầu trích dẫn tài liệu tham khảo trong bài làm (trích dẫn theo thứ tự xuất hiện của 

tài liệu tham khảo trong bài) 

- Lưu ý: Sinh viên chuyển file dạng PDF để tránh lỗi fomat khi nộp bài. 

- Trình bày theo mẫu (phụ lục 1)  

Lưu ý: Sinh viên được tham khảo tài liệu tự do (có trích dẫn nguồn tham khảo trong 

bài làm), không sử dụng AI. 

 



BM-006 

Trang 3 / 10 

3. Rubric và thang điểm 

 

STT Nội dung Điểm 

1 Đặt vấn đề/ Giới thiệu 1.0 

2 Tổng quan, phân tích nội dung chủ đề 1.0 

3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng/tác động đến sức khỏe 2.0 

4 Các giải pháp cải thiện  1.0 

5 Tài liệu tham khảo 3.0 

6 Trình bày tiểu luận 2.0 

 Tổng 10 

 

 

Người duyệt đề 

 

 

 

 

Lý Thị Phương Hoa 

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2024 

Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

Trần Thị Tây Nguyên 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA ĐIỀU DƯỠNG 

 

 

 

 

TIỂU LUẬN 

SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG –  

NÂNG CAO SỨC KHỎE 

 

Họ tên sinh viên: ……………………. / mã SV: ……………………… 

Lớp: ………………………………… / Khóa: ……………………… 

 

 

 

 

 

Tp.HCM, ngày …, tháng …, năm 20…  

Phụ lục 1 
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MỤC LỤC 

  
Phụ lục 1 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hướng dẫn: giới thiệu vấn đề, nêu được sự cần thiết và quan trọng của vấn đề đối với sức 

khỏe môi trường hiện nay. (0,5-1 trang) 

Lưu ý: trích dẫn tài liệu tham khảo. 

 

  

Phụ lục 1 
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TỔNG QUAN 

Hướng dẫn: trình bày các khái niệm có liên quan, khung lý thuyết có liên quan đến chủ đề; 

phân tích nội dung chủ đề (2-3 trang) 

Lưu ý: trích dẫn tài liệu tham khảo. 

 

  

Phụ lục 1 
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PHÂN TÍCH 

Hướng dẫn: Phân tích các vấn đề/khía cạnh của môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe 

-  sinh viên đọc và thảm khảo các tài liệu liên quan đến chủ đề, đưa ra các đoạn phân 

tích, mỗi đoạn phải có luận điểm, luận cứ và dẫn chứng cụ thể cho các luận điểm luận 

cứ đó, đặc biệt là các số liệu thống kê, biểu đồ phân tích (2-4 trang) 

- Lưu ý: trích dẫn tài liệu tham khảo 

 

  

Phụ lục 1 
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GIẢI PHÁP 

Hướng dẫn: đưa ra giải pháp dựa trên các chính sách, luật pháp của các quốc gia/tổ chức 

trên thế giới và ở Việt Nam. Trình bày theo thứ tự từ thế giới/các tổ chức trên thế giới → Việt 

nam/các tổ chức tại Việt Nam. (2-3 trang) 

Lưu ý: trích dẫn tài liệu tham khảo 

 

  

Phụ lục 1 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Hướng dẫn:  

- Sắp xếp theo thứ tự xuất hiện của TLTK trong bài làm 

- Ghi tài liệu thống nhất theo một cách anh/chị thấy thuận tiện nhất. 

- 1-2 trang 

- Đối với tài liệu tham khảo trên các webside phải có link để Gv truy cập (bao gồm bài 

báo, nghiên cứu, tin tức, báo cáo, thốn kê….) 

- Đối với tài liệu là sách, giáo trình: sinh viên cần ghi rõ tên tài liệu, tác giả, năm xuất 

bản. 

 

Phụ lục 1 


